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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Đoàn Thị Hương Nhu. 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Sơn và ông Vũ Thanh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Thị Mai - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Hải 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà: Bà 

Bùi Thị Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 106/2023/TLPT-DS ngày 06 tháng 11 năm 

2023 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”; 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 06/2023/DS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bị kháng cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2024/QĐPT-DS ngày 

02/01/2024 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nhữ Thị T, sinh năm 1948; địa chỉ: Thôn M, xã B, huyện 

B, tỉnh Hải Dương. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà T: Ông Phạm Văn Đ - Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh H. 

2. Bị đơn: Chị Nhữ Thị L, sinh năm 1973: địa chỉ: Thôn A, xã T, huyện B, 

tỉnh Hải Dương. 

3. Người kháng cáo: Bị đơn chị Nhữ Thị L. 

Tại phiên tòa có mặt bà T, chị L, ông Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nhữ Thị T trình bày yêu cầu khởi kiện như sau: 

Do có quan hệ là người cùng làng nên khi chị L hỏi vay tiền, bà có đồng ý 

cho chị L vay tiền làm nhiều lần, bắt đầu từ năm 2010 theo phương thức: Khi chị L 
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vay tiền, bà cho vay, chị L sẽ ghi ngày vay, số tiền vay, lãi suất vay và ký tên vào 

trong hai cuốn sổ ghi nợ để theo dõi các khoản vay và giao cho bà quản lý.  

Cứ như vậy, bà đã cho chị L vay tiền làm nhiều lần từ năm 2010 cho đến 

năm 2015 với lãi suất theo thỏa thuận là “2 phân” (tức 2%/tháng). Đến cuối năm 

2018 vào ngày cận tết, chị L có đến gặp bà và chốt sổ với số tiền nợ gốc là 

54.000.000đ và tiền lãi tại thời điểm chốt sổ là 81.239.000đ, tổng cộng là 

135.239.000đ. Chị L hẹn một thời gian ngắn sau sẽ trả tiền cho bà tuy nhiên đến 

nay sau nhiều lần bà yêu cầu, chị L vẫn chưa trả tiền nên bà đã khởi kiện đề nghị 

toà án buộc chị Nhữ Thị L phải trả số tiền nợ được hai bên thỏa thuận chốt nợ vào 

cuối năm 2018 là 135.239.000đ và yêu cầu chị L phải trả thêm 65.000.000đ là tiền 

lãi hàng tháng phát sinh trong 04 năm (được tạm tính từ thời điểm đầu năm 2019 

cho đến tháng 11/2022) với lãi suất 1%/tháng tính trên số tiền 135.239.000đ. Tổng 

cộng là 200.000.000đ (làm tròn). Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, qua 

kiểm tra lại 02 cuốn sổ ghi nợ bà phát hiện năm 2012 chị L còn cộng thiếu của bà 

số tiền 10.500.000đ nên bà bổ sung thêm yêu cầu buộc chị L phải trả cho bà thêm 

10.500.000đ vào tiền gốc nên đến nay xác định số tiền bà yêu cầu chị L phải trả 

bao gồm tiền gốc là 64.500.000đ, tiền lãi hai bên đã chốt nợ cuối năm 2018 (âm 

lịch) là 81.239.000đ và tiền lãi của số tiền nêu trên với lãi suất là 1%/tháng được 

tính từ thời điểm đầu năm 2019 (âm lịch) cho đến nay. 

Trong đơn khởi kiện của bà có ghi anh Lê Huy X là chồng chị L là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên bà xác định lại anh Lê Huy X không liên 

quan gì đến việc vay nợ giữa bà và chị L vì trong sổ vay nợ chỉ có chị L là người 

vay và ký tên trong các khoản vay nợ. Anh X không vay và cũng không biết việc 

vay nợ nêu trên giữa bà và chị L nên bà đề nghị Tòa án không đưa anh X tham gia 

tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Theo bản tự khai, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa, bị đơn chị Nhữ Thị L trình bày quan điểm như sau: 

Chị xác nhận từ năm 2010 có vay tiền của bà Nhữ Thị T làm nhiều lần, mỗi 

lần chị chỉ vay bà T số tiền từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng để đi lễ, hai bên có thỏa 

thuận về lãi là “2 phân” tức 2%/tháng và mỗi tháng trả một lần. Mỗi lần vay, chị 

đều được bà T đưa cho cuốn sổ để chị ghi ngày vay, số tiền vay, lãi suất vay và ký 

tên vào trong hai cuốn sổ ghi nợ để theo dõi và giao lại cho bà T quản lý. Trong 

quá trình vay, bà T đã nhiều lần báo chị đến nhà làm việc và tính cả lãi cộng vào 

gốc và yêu cầu chị ký tên. Đến năm 2012, chị có chốt số tiền vay là 62.000.000đ. 

Ngày 15/12/2012, chị trả cho bà T số tiền là 10.000.000đ. Sau đó chị đi lao động 

nước ngoài nên không vay tiền của bà T nữa. Khi chị về nước, bà T lại đến tìm gặp 

chị để đòi nợ nên cuối năm 2018 âm lịch, chị và bà T có tính toán lại toàn bộ số 

tiền nợ gốc và lãi và viết vào trong sổ vay tiền là 54.000.000đ gốc và tiền lãi là 

81.239.000đ (tiền lãi từ 2013 cho đến năm 2018), tổng cộng là 135.239.000đ. Ban 
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đầu chị L xác định chưa trả khoản tiền nêu trên cho bà T và chị đồng ý trả dần số 

tiền nợ gốc 54.000.000đ hàng tháng, mỗi tháng 2.000.000đ cho đến khi trả hết số 

nợ, còn tiền lãi chị đề nghị bà T cho chị xin số lãi này, tuy nhiên sau đó chị thay 

đổi quan điểm và xác định đã trả cho bà T số tiền gốc và lãi nêu trên nên chị không 

đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà T. Đối với số tiền bà T yêu cầu chị trả bổ sung 

là 10.500.000đ vào tiền gốc, chị không nhất trí trả vì chị xác định đã trả bà T và hai 

bên đã thống nhất đã chốt nợ thời điểm năm 2012 là 62.000.000đ. 

Chị cũng xác định chồng chị là anh Lê Huy X không liên quan gì đến việc 

vay tiền giữa chị và bà T. Mục đích chị vay tiền của bà T mỗi lần từ 1,5 đến 2 triệu 

đồng là do chị vay tiền để đi lễ các đền, chùa, việc vay tiền chị cũng không nói cho 

anh X biết, do đó chị xác định đây là khoản nợ riêng của chị và bà T, anh X không 

liên quan gì. Chị đề nghị Tòa án không đưa anh X tham gia tố tụng với tư cách là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Ý kiến anh Lê Huy X: Anh X xác định anh không liên quan gì đến việc vay 

nợ giữa vợ là chị Nhữ Thị L và bà Nhữ Thị T. Bản thân anh không biết vợ anh vay 

tiền của bà T, anh cũng không biết vợ anh vay tiền khi nào, vay tiền nhằm mục 

đích gì. Anh xác định đây là nợ riêng của chị L, không liên quan gì đến anh nên 

anh đề nghị Tòa án không đưa tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Anh từ chối tham gia tố tụng và xin vắng mặt tại 

các buổi làm việc, tại phiên họp, tại phiên tòa nếu tòa án triệu tập. 

Ý kiến chị Nhữ Thị T1: Chị là con gái ruột của bà Nhữ Thị T. Năm 2010-

2012, chị có dành dụm được một số tiền dự định để làm nhà và có gửi mẹ là bà 

Nhữ Thị T giữ hộ. Đến năm 2012, khi cần tiền làm nhà, chị có đến xin lại số tiền 

thì được biết mẹ chị đã sử dụng tiền của chị gửi cho chị Nhữ Thị L vay và ghi vào 

một cuốn sổ. Trong sổ có ghi tên của chị là do mẹ chị sử dụng tên chị để đánh dấu 

đâu là tiền của chị và mẹ chị chứ không phải là chị cho chị L vay. Chị không có ý 

kiến gì về việc mẹ chị sử dụng tiền của chị để cho chị L vay và giữa hai mẹ con tự 

giải quyết với nhau nên chị không có ý kiến, yêu cầu gì và từ chối tham gia tố tụng. 

Chị đề nghị tòa án không đưa chị tham gia tố tụng.  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 06/2023/DS-ST ngày 14/9/2023, Tòa án nhân 

dân huyện Bình Giang đã căn cứ vào vào: Điều 471, 473,474, 476, 477 của Bộ luật 

dân sự năm 2005; Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015; khoản 1 Điều 2, 

Điều 9 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của TAND 

tối cao; khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm đ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nhữ Thị T, buộc chị Nhữ 

Thị L phải trả cho bà Nhữ Thị T số tiền nợ gốc là 54.000.000đ và tiền lãi tính đến 
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ngày xét xử vụ án là 76.219.521đ. Tổng cộng 130.219.521đ (một trăm ba mươi 

triệu hai trăm mười chín nghìn năm trăm hai mốt đồng). 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án đối với khoản tiền trên mà bên có nghĩa vụ chậm thi hành thì còn 

phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành. 

Lãi suất do chậm thi hành được quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân 

sự. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn chị Nhữ Thị L kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị Tòa án sửa bản án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà Nhữ Thị T.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, chị L giữ nguyên kháng cáo, bà T không đồng ý 

với kháng cáo của chị L, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về việc 

giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308  Bộ luật tố 

tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, không chấp nhận kháng cáo của chị Nhữ Thị L, giữ nguyên 

bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang; chị L phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra công 

khai tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

(viết tắt là HĐXX) nhận định: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của chị Nhữ Thị L trong thời gian luật định và đã 

nộp tạm ứng án phí phúc thẩm nên kháng cáo hợp lệ. 

[2] Về nội dung: Chị Nhữ Thị L cho rằng đã trả đầy đủ tiền vay nợ của bà 

Nhữ Thị T nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà T, HĐXX thấy: Cả 

nguyên đơn và bị đơn đều khẳng định từ năm 2010 đến năm 2013, chị L có vay 

tiền của bà T nhiều lần, với lãi suất các bên thoả thuận từng lần vay là “2 phân” 

một tháng tức là 2%/tháng. Về phương thức vay, các bên đều thống nhất khi vay có 

sử dụng 02 cuốn sổ ghi nợ như bà T xuất trình cho Toà án để ghi chép các khoản 

vay và nội dung được ghi chép trong sổ là đúng. Chị L cũng xác định chữ viết và 

chữ ký trong 02 cuốn sổ bà T xuất trình đúng là của chị. Quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa, bản thân chị L cũng thừa nhận chị có nợ bà T số tiền gốc là 

54.000.000 đồng và tiền lãi là 80.239.000 đồng nhưng chị đã thanh toán xong cho 
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bà T vào ngày 31/12/2018 và đã gạch sổ. Như vậy, có căn cứ xác định chị L có vay 

của bà T số tiền gốc là 54.000.000 đồng.  

[3] Quá trình giải quyết vụ án, ban đầu chị L thừa nhận chưa trả nợ cho bà T 

tiền gốc (54.000.000 đồng) và lãi (81.239.000 đồng), tổng là 135.239.000 đồng 

như số tiền hai bên đã chốt sổ ngày 31/12/2018, chị đề nghị được trả dần hàng 

tháng tiền gốc, còn xin bà T tiền lãi. Tuy nhiên, sau đó chị L thay đổi quan điểm, 

xác định chị đã trả bà T toàn bộ số tiền nợ gốc, lãi, thể hiện ở việc trang giấy trong 

sổ nợ của bà T ghi nội dung chốt nợ “54.000.000đ gốc” và “80.239.000đ lãi” đã 

được gạch chéo; ngoài căn cứ nêu trên chị L không cung cấp được tài liệu, chứng 

cứ nào khác chứng minh việc đã trả nợ. Bà T không đồng ý với ý kiến của chị L và 

xác định vào ngày 31/12/2018, bà và chị L đã chốt nợ vào sổ của bà, ban đầu hai 

bên chốt nợ số tiền gốc là 54.000.000 đồng và lãi là 80.239.000 đồng và chị L đã 

ghi số tiền chốt nợ này vào sổ của bà, nhưng ngay sau đó hai bên tính toán lại và 

xác định số tiền lãi chị L phải trả là 81.239.000 đồng nên chị L đã tự gạch trang 

vừa viết để ghi sang trang sau cuốn sổ với nội dung “54.000.000đ gốc” và 

“81.239.000đ lãi” và trang ghi nợ này chưa bị gạch tức là chị L vẫn còn nợ tiền của 

bà. Lời trình bày của bà T phù hợp với thói quen giao dịch giữa bà T và chị Liên từ 

trước tại cuốn sổ ghi nợ, phù hợp với nội dung chốt nợ, phù hợp với lời khai ban 

đầu của chị L. Chị L cho rằng bản ghi chốt nợ ở trang sau chưa gạch là bản nháp vì 

không có ngày tháng năm nhưng nội dung này được chị L viết trong sổ ghi nợ của 

bà T và viết ở trang sau trang chốt nợ (đã gạch chéo) nên việc chị L khai bản nháp 

viết sau bản chính là không logic, không phù hợp với thực tế ghi sổ và lời khai của 

bà T. Do đó, việc chị L xác định đã trả nợ cho bà T là không có căn cứ. Tòa án cấp 

sơ thẩm buộc chị L phải trả bà T khoản tiền gốc 54.000.000 đồng là có căn cứ. 

[4] Về lãi suất: Do các bên thỏa thuận lãi suất 2%/tháng, tương đương 

24%/năm là vượt quá lãi suất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005; Tòa án cấp 

sơ thẩm đã căn cứ Bộ luật dân sự, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Tòa án nhân dân tối cao, Quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 

29/11/2010  của Ngân hàng N lại lãi suất và buộc chị L phải thanh toán tiền lãi cho 

bà T từ thời điểm chốt nợ đến ngày Tòa án xét xử vụ án, tổng cộng là 

76.219.521đồng là đúng quy định. 

[5] Từ những phân tích trên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của chị 

Nhữ Thị L, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang. 

[6] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của chị L không được chấp nhận nên 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng. 

[7] Các nội dung khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị, không 

được HĐXX xem xét giải quyết có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của chị Nhữ Thị L; giữ nguyên bản án dân sự 

sơ thẩm số 06/2023/DS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương. 

2. Về án phí: Chị Nhữ Thị L phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm, được đối trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0004379 ngày 12/10/2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- TAND, Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Bình Giang; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Đoàn Thị Hương Nhu 

  

  

  

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%AF%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%AF%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng

